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1
Khu dân cư thị trấn Diêu Trì (Khu phố 

Vân Hội 2)
KDC 16.012,70          16.012,70         65,9% X 9.149,50          

2
Khu dân cư TT Tuy Phước (Khu phố 

Công Chánh)
KDC 35.579,30 29.145 89,2% X 18.993,50        

3
Khu dân cư TT Tuy Phước (Khu 

Đồng Bờ giao, khu phố Trung Tín 1)
KDC 32.000,00          32.000,00         71,1% X 21.260,00        

4 Khu dân cư Chợ Diêu Trì mới KDC 59.600,00          59.600,00         88,9% X 22.277,00        

5 Khu dân cư xã Phước Thành KDC 24.104,00          24.104,00         85,6% X 16.997,30        

6
Khu dân cư thôn Quảng Vân, xã 

Phước Thuận (giai đoạn 1)
KDC 110.629,69        31.166,00         54,5% X 13.536,80        

7
Khu dân cư Đội 6, thôn Diêu Trì, thị 

trấn Diêu Trì
KDC 30.337,90          29.315,10         7,0% X 12.681,00        

8
Khu dân cư thị trấn Tuy Phước (Tây 

Trường Úc)
KDC 25.320,00          23.075,60         85,4% 13.484,50        

9
Khu dân cư xã Phước Hiệp (khu trung 

tâm xã)
KDC 14.986,00          14.986,00         71,4% X 5.638,90          

10 Khu dân cư xã Phước Nghĩa KDC 11.679,20          11.679,20         100,0% X 8.655,00          

11
Khu dân cư xã Phước Quang (Trung 

Tâm xã)
KDC 265.620,23        35.062,00         76,9% X 9.669,40          
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12 Khu dân cư xã Phước Hiệp KDC 39.648,20          28.946,90         31,7% X 14.046,50        

13
Khu dân cư xã Phước Hưng (Thôn 

Quảng nghiệp)
KDC 2.650,50            2.650,50           100,0% X 2.650,50          

14
Khu dân cư xung quanh Chợ Quán 

Mối
KDC 33.883,30          29.504,10         11.237,10        

15
Khu dân cư xã Phước Thắng (VT1; 2; 

4; 6; 11)
KDC 14.450,10          10.729,80         9,4% X 7.698,50          

16
Khu dân cư xã Phước Hưng (Thôn An 

Cửu)
KDC 6.240,20            6.240,20           90,9% X 4.744,90          

17 Khu dân cư xã Phước Lộc KDC 16.175,03          15.502,00         0,0% X 11.400,20        

18
Khu dân cư xã Phước Sơn (Thôn 

Dương Thiện)
KDC 28.169,93          25.280,00         0,0% 9.167,90          

19 Khu dân cư thị trấn Tuy Phước KDC 120.719,78        46.676,50         33,3% 24.939,40        

20 Khu dân cư xã Phước Thành KDC 26.865,30          25.890,30         0,0% X 14.509,80        

21 Khu dân cư xã Phước An KDC 16.215,91          16.215,91         0,0% X 13.522,18        

22 Khu dân cư xã Phước Hưng KDC 97.076,21          17.487,67         0,0% 12.604,53        

23 Khu dân cư xã Phước Nghĩa KDC 77.275,86          77.275,86         15,4% 38.169,97        

24 Khu dân cư xã Phước Quang KDC 30.755,25          8.062,02           23,1% X 6.960,09          

25 Khu dân cư xã Phước Sơn KDC 20.936,89          20.936,89         27,0% X 17.282,04        

26
Khu dân cư xã Phước Thắng (VT3 và 

5)
KDC 14.450,10          3.028,80           X 2.184,40          

27
Khu dân cư Đông Bắc thuộc thôn 

Tùng Giản, xã Phước Hoà
KDC 89.401,00          89.401,00         9,8% X 30.604,70        

28
Khu dân cư vùng Bờ Hiên, thị trấn 

Diêu Trì
KDC 28.407,00          19.996,00         30,6% X 9.099,00          

29
Khu dân cư đường vành đai phía Tây 

Nam, thị trấn Tuy Phước
KDC 98.748,00          83.469,70         100,0% X 39.873,00        

30
Khu Tái định cư tuyến đường An 

Nhơn tây Đầm thị nai- xã Phước Hiệp
TĐC 46.613,60          10.537,50         54,5% X

31
Khu Tái định cư cao tốc Bắc Nam tại 

xã Phước An
TĐC 71.000,31          50.282,85         58,3% X

32
Khu Tái định cư cao tốc Bắc Nam tại 

xã Phước Thành
TĐC 98.600,00          66.674,11         25,8% X
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